
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022

Lớp/đại đội: 8 GV:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 8 B D20_TH08 DH52005749 Huỳnh Hữu Đạt a1 1 H0816 Nam

2 8 B D20_TH08 DH52005726 Nguyễn Đình Duy a1 2 H0816 Nam

3 8 B D20_TH08 DH52005729 Phan Khánh Duy a1 3 H0816 Nam

4 8 B D20_TH08 DH52005783 Đặng Anh Hào a1 4 H0816 Nam

5 8 B D20_TH08 DH52004918 Phạm Viết Hậu a1 5 H0816 Nam

6 8 B D20_TH08 DH52007203 Phạm Trung Hiệp a1 6 H0816 Nam

7 8 B D20_TH08 DH52005818 Phan Thanh Hoài a1 7 H0816 Nam

8 8 B D20_TH08 DH52005863 Lê Quang Hưng a1 8 H0816 Nam

9 8 B D20_TH08 DH52005847 Nguyễn Hồng Gia Huy a2 1 H0801 Nam

10 8 B D20_TH08 DH52005851 Nguyễn Tấn Huy a2 2 H0801 Nam

11 8 B D20_TH08 DH52005025 Thân Minh Khang a2 3 H0801 Nam

12 8 B D20_TH08 DH52005903 Mọc Đăng Khoa a2 4 H0801 Nam

13 8 B D20_TH08 DH52005021 Đỗ Như Khương a2 5 H0801 Nam

14 8 B D20_TH08 DH52005870 Vũ Trung Kiên a2 6 H0801 Nam

15 8 B D20_TH08 DH52005044 Đào Tuấn Kiệt a2 7 H0801 Nam

16 8 B D20_TH08 DH52005872 Lợi Siêu Kiệt a2 8 H0801 Nam

17 8 B D20_TH08 DH52005875 Trần Phú Kiệt a3 1 H0802 Nam

18 8 B D20_TH08 DH52004932 Nguyễn Phước Lộc a3 2 H0802 Nam

19 8 B D20_TH08 DH52004044 Vũ Nhật Minh a3 3 H0802 Nam

20 8 B D20_TH08 DH52006015 Trần Trọng Phát a3 4 H0802 Nam

21 8 B D20_TH08 DH52006020 Võ Hoàng Phi a3 5 H0802 Nam
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22 8 B D20_TH08 DH52005031 Chu Bình Phong a3 6 H0802 Nam

23 8 B D20_TH08 DH52006034 Trần Bá Phúc a3 7 H0802 Nam

24 8 B D20_TH08 DH52006036 Nguyễn Hữu Phụng a3 8 H0802 Nam

25 8 B D20_TH08 DH52006049 Nguyễn Hoàng Quân a4 1 H0804 Nam

26 8 B D20_TH08 DH52006041 Đào Đức Quang a4 2 H0804 Nam

27 8 B D20_TH08 DH52006042 Lê Quang a4 3 H0804 Nam

28 8 B D20_TH08 DH52006061 Trương Hoàng Quốc a4 4 H0804 Nam

29 8 B D20_TH08 DH52006075 Nguyễn Văn Sinh a4 5 H0804 Nam

30 8 B D20_TH08 DH52006087 Lê Đức Anh Tài a4 6 H0804 Nam

31 8 B D20_TH08 DH52006090 Nguyễn Thành Tài a4 7 H0804 Nam

32 8 B D20_TH08 DH52006102 Phan Thanh Tân a4 8 H0804 Nam

33 8 B D20_TH08 DH52005059 Lê Trường Thanh a5 1 H0805 Nam

34 8 B D20_TH08 DH52000110 Võ Văn Tiến a5 2 H0805 Nam

35 8 B D20_TH08 DH52005051 Đặng Trung Trực a5 3 H0805 Nam

36 8 B D20_TH08 DH52006131 Hà Xuân Tú a5 4 H0805 Nam

37 8 B D20_TH09 DH52005677 Võ Chu Quốc Anh a5 5 H0805 Nam

38 8 B D20_TH09 DH52005684 Lê Khánh Bảo a5 6 H0805 Nam

39 8 B D20_TH09 DH52005690 Trần Nguyễn Gia Bảo a5 7 H0805 Nam

40 8 B D20_TH09 DH52005705 Lư Thừa Chí a5 8 H0805 Nam

41 8 B D20_TH09 DH52005696 Dương Tăng Cường a6 1 H0806 Nam

42 8 B D20_TH09 DH52005698 Lê Đình Cường a6 2 H0806 Nam

43 8 B D20_TH09 DH52005068 Nguyễn Thanh Danh a6 3 H0806 Nam

44 8 B D20_TH09 DH52005745 Cao Tiến Đạt a6 4 H0806 Nam

45 8 B D20_TH09 DH52005714 Nguyễn Anh Dũng a6 5 H0806 Nam

46 8 B D20_TH09 DH52005737 Đoàn Nguyễn Nam Dương a6 6 H0806 Nam

47 8 B D20_TH09 DH52005738 Hồ Khánh Dương a6 7 H0806 Nam
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48 8 B D20_TH09 DH52005731 Trần Lê Minh Duy a6 8 H0806 Nam

49 8 B D20_TH09 DH52005778 Trần Đức Hải a7 1 H0807 Nam

50 8 B D20_TH09 DH52005804 Mai Chí Hiệp a7 2 H0807 Nam

51 8 B D20_TH09 DH52004983 Nguyễn Minh Hiếu a7 3 H0807 Nam

52 8 B D20_TH09 DH52005810 Nguyễn Phi Hiếu a7 4 H0807 Nam

53 8 B D20_TH09 DH52005824 Lê Văn Hoàng a7 5 H0807 Nam

54 8 B D20_TH09 DH52005825 Mai Việt Hoàng a7 6 H0807 Nam

55 8 B D20_TH09 DH52005827 Nguyễn Văn Hoàng a7 7 H0807 Nam

56 8 B D20_TH09 DH52006575 Lâm Tuấn Khoa a7 8 H0807 Nam

57 8 B D20_TH09 DH52005904 Nguyễn Đăng Khoa a8 1 H0808 Nam

58 8 B D20_TH09 DH52005923 Phạm Võ Hiếu Lễ a8 2 H0808 Nam

59 8 B D20_TH09 DH52005055 Nguyễn Phú Minh Minh a8 3 H0808 Nam

60 8 B D20_TH09 DH52005955 Võ Việt Mỹ a8 4 H0808 Nam

61 8 B D20_TH09 DH52005030 Lê Thanh Nam a8 5 H0808 Nam

62 8 B D20_TH09 DH52005977 Nguyễn Ngọc Nghĩa a8 6 H0808 Nam

63 8 B D20_TH09 DH52006017 Nguyễn Ngọc Phi a8 7 H0808 Nam

64 8 B D20_TH09 DH52006058 Dương Trung Quốc a8 8 H0808 Nam

65 8 B D20_TH09 DH52006097 Văn Bảo Tâm a9 1 H0809 Nam

66 8 B D20_TH09 DH52006105 Võ Đặng Phúc Tấn a9 2 H0809 Nam

67 8 B D20_TH09 DH52006159 Võ Đức Thanh a9 3 H0809 Nam

68 8 B D20_TH09 DH52006178 Trần Ngọc Thế a9 4 H0809 Nam

69 8 B D20_TH09 DH52006111 Phan Đức Tiến a9 5 H0809 Nam

70 8 B D20_TH09 DH52006116 Vũ Minh Tiến a9 6 H0809 Nam

71 8 B D20_TH09 DH52006119 Nguyễn Chí Tín a9 7 H0809 Nam

72 8 B D20_TH09 DH52006221 Ngô Đình Triều a9 8 H0809 Nam

73 8 B D20_TH09 DH52006228 Nguyễn Thành Trung a9 1 H0817 Nam
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74 8 B D20_QT11 DH72006734 Châu Bích Tiền a10 1 H0810 Nữ

75 8 B D20_QT11 DH72007327 Dương Thị Ngọc Trâm a10 2 H0810 Nữ

76 8 B D20_QT11 DH72007092 Nguyễn Phương Ngọc Trâm a10 3 H0810 Nữ

77 8 B D20_QT11 DH72007003 Lê Hoàng Bảo Trân a10 4 H0810 Nữ

78 8 B D20_QT11 DH72006955 Lê Thị Hồng Trang a10 5 H0810 Nữ

79 8 B D20_QT11 DH72007064 Khưu Thị Thanh Trúc a10 6 H0810 Nữ

80 8 B D20_QT11 DH72006781 Nguyễn Thị Kim Tuyến a10 7 H0810 Nữ

81 8 B D20_QT11 DH72007063 Nguyễn Thị Kim Tuyền a10 8 H0810 Nữ

82 8 B D20_QT11 DH72005038 Nguyễn Phạm Tố Uyên a11 1 H0811 Nữ

83 8 B D20_QT11 DH72007057 Nguyễn Thị Bích Vân a11 2 H0811 Nữ

84 8 B D20_QT11 DH72006989 Phạm Thị Bích Vân a11 3 H0811 Nữ

85 8 B D20_QT11 DH72007070 Lê Hồng Hoàng Yến a11 4 H0811 Nữ

86 8 B D20_QT12 DH72007247 Nguyễn Thị Kim Anh a11 5 H0811 Nữ

87 8 B D20_QT12 DH72006597 Nguyễn Ngọc Bảo Châu a11 6 H0811 Nữ

88 8 B D20_QT12 DH72006963 Cát Ngọc Diệp a11 7 H0811 Nữ

89 8 B D20_QT12 DH72005220 Lê Khánh Dương a11 8 H0811 Nữ

90 8 B D20_QT12 DH72007227 Phạm Trần Mỹ Duyên a12 1 H0812 Nữ

91 8 B D20_QT12 DH72007132 Đặng Nguyễn Khánh Hà a12 2 H0812 Nữ

92 8 B D20_QT12 DH72006800 Nguyễn Thị Ngọc Hằng a12 3 H0812 Nữ

93 8 B D20_QT12 DH72006915 Lương Đặng Quỳnh Hương a12 4 H0812 Nữ

94 8 B D20_QT12 DH72007108 Nguyễn Huỳnh Thảo Hương a12 5 H0812 Nữ

95 8 B D20_QT12 DH72006657 Trần Võ Hoàng Kim a12 6 H0812 Nữ

96 8 B D20_QT12 DH72007187 Đào Ngọc Thảo Lan a12 7 H0812 Nữ

97 8 B D20_QT12 DH72007207 Huỳnh Phương Linh a12 8 H0812 Nữ

98 8 B D20_QT12 DH72006635 Lâm Mỹ Linh a13 1 H0813 Nữ

99 8 B D20_QT12 DH72006909 Hoàng Thị Thanh Loan a13 2 H0813 Nữ
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100 8 B D20_QT12 DH72007120 Nguyễn Thị Hiền Mơ a13 3 H0813 Nữ

101 8 B D20_QT12 DH72007154 Nguyễn Thị Ngọc Ngân a13 4 H0813 Nữ

102 8 B D20_QT12 DH72006870 Nguyễn Thị Thảo Nguyên a13 5 H0813 Nữ

103 8 B D20_QT12 DH72007190 Hồ Thị Quỳnh Như a13 6 H0813 Nữ

104 8 B D20_QT12 DH72007038 Bùi Tú Quyên a13 7 H0813 Nữ

105 8 B D20_QT12 DH72007060 Hà Tuyết Sương a13 8 H0813 Nữ

106 8 B D20_QT12 DH72007183 Hoàng Thị Mai Thi a14 1 H0814 Nữ

107 8 B D20_QT12 DH72007040 Trần Ngọc Thúy a14 2 H0814 Nữ

108 8 B D20_QT12 DH72007212 Lương Ngọc Thủy Tiên a14 3 H0814 Nữ

109 8 B D20_QT12 DH72006816 Trần Thị Mỹ Tiên a14 4 H0814 Nữ

110 8 B D20_QT12 DH72007004 Đoàn Ngọc Bảo Trâm a14 5 H0814 Nữ

111 8 B D20_QT12 DH72007021 Châu Thị Quế Trân a14 6 H0814 Nữ

112 8 B D20_QT12 DH72006895 Võ Thị Sông Tuyền a14 7 H0814 Nữ

113 8 B D20_QT12 DH72007039 Mai Ngọc Thanh Vân a14 8 H0814 Nữ
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